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Model No.DA332D 10MM CORDLESS ANGLE DRILL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 319634-1 Vỏ ngoài hộp số 1

002 221570-8 Nhông côn xoắn 6 1 *

002-1 226195-3 Nhông côn xoắn 6 S 1

003 210171-7 Bạc đạn 6800ZZ 1

004 961006-2 Vòng giữ (ext) S-10 1

005 210029-0 Bạc đạn 608ZZ 1

006 961034-7 Vòng giữ (ext) WR-8 1

007 962102-9 Vòng giữ (int) R-22 1

011 144701-1 Ổ nhông chuyền 1

012 221572-4 Nhông trục 17 3

013 221569-3 Bánh răng bên trong 48 1

014 253396-0 Long đền đệm phẳng 10 1

015 457972-4 Nắp gài motor 1

016 629289-7 Động cơ dc 1

017 183H38-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

017 INC. 35

018 853T44-7 Bảng tên DA332D 1

019 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 9

020 211166-3 Bạc đạn 698DDW 1

021 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

022 227601-1 Nhông côn xoắn 31 1

023 211423-9 Bạc đạn 6806DDW 1

025 254201-4 Chìa khóa 4 1

027 285842-5 Chốt giữ ổ đệm 36-43 1

028 763245-8 Đầu khoan S10 1

030 651097-8 Công tắc C3HW-3A-PLF5MS-W 1

031 450126-2 Cần thay đổi f/r 1

032 644813-5 Thiết bị đầu cuối 1

033 853T61-7 Không số.nhãn DA332D 1

034 457973-2 Thanh gạt công tắc 1

035 183H38-9 Bộ vỏ ngoài 1

C10 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

035 INC. 17

037 135922-6 Bộ nhông chuyền 1 *

037 INC. 2-6 *

037-1 135922-6 Bộ nhông chuyền O 1 *

037-1 INC. 2-6,38 *

037-2 135977-1 Bộ nhông chuyền O 1

037-2 INC. 2-6

038 253310-6 Vòng đệm mỏng 10 1 *

A01 784244-7 Đầu mũi Phillips 2-50 1

A02 346909-5 Móc treo máy 1

A03 251314-2 Vít đầu giàn M4X12 2

A04 763450-7 Khóa mở đầu khoan S10 1

A05 457974-0 Giá gắn khóa 1

A06 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A07 197393-5 Bộ pin BL1016 2



A07 197396-9 Bộ pin BL1021B 2 *

A07 197406-2 Bộ pin BL1041B 2 *

A07-1 197396-9 Bộ pin BL1021B O 2

A07-1 197406-2 Bộ pin BL1041B O 2

A08 456128-6 Nắp pin 1

A09 821723-5 Hộp nhựa 1

C10 162315-4 Then gài 2

F40 347C56-3 HOOK 1


